
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 3
Chủ điểm Những sắc màu thiên nhiên · Bài 5–6 (SGK tr. 23–31)

Tuần 21

Họ và tên: Lớp:
Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Cây phượng già
Giữa sân trường em có một cây phượng già. Thân cây to, sần sùi như lưng ông lão. Mùa hè, hoa phượng nở đỏ rực như những
ngọn lửa nhỏ trên cành. Lũ ve trên cây kêu râm ran suốt buổi trưa. Gió thổi qua, cánh phượng rơi lả tả như mưa hoa. Dưới gốc,
các bạn nhặt cánh hoa ép vào trang vở. Mỗi lần nhìn hoa phượng, Lan lại biết mùa hè sắp đến và bâng khuâng vì sắp xa
trường.

1. Thân cây phượng giống gì?
A Mưa hoa rơi B Lưng ông lão C Ngọn lửa nhỏ

2. Hoa phượng nở đỏ rực được so sánh với gì?
A Ngọn lửa nhỏ B Lưng ông lão C Chiếc ô xanh

3. Các bạn nhặt cánh hoa ở đâu? A Trên cành B Ngoài cổng C Dưới gốc
4. Vì sao Lan bâng khuâng khi nhìn hoa phượng?

Bài 2: Chính tả: khoanh vào tên riêng địa lí viết đúng

1. Tên một dòng sông: A sông hồng B sông Hồng

2. Tên một ngọn núi: A núi Ba Vì B Núi ba vì

3. Tên một cái hồ: A hồ Ba Bể B Hồ ba bể

Bài 3: Luyện từ và câu: viết từ so sánh có trong mỗi câu

1. Hoa phượng đỏ như lửa. → 2. Tán bàng xoè tựa cái ô. →

3. Trẻ em là búp trên cành. → 4. Mặt hồ sáng như gương. →

Bài 4: Luyện từ và câu: nối để tạo câu có hình ảnh so sánh

1. Mặt trời buổi sáng

2. Hạt sương trên lá

3. Tiếng suối róc rách

a. như tiếng đàn

b. như quả cầu lửa

c. như hạt ngọc

Bài 5: Luyện từ và câu: đặt câu hỏi «Ở đâu?» cho mỗi câu

1. Lũ ve kêu trên cây phượng. →

2. Các bạn ngồi dưới gốc cây. →

Bài 6: Viết đoạn văn nêu cảm xúc về cảnh vật

Viết đoạn văn (4–5 câu) nêu cảm xúc của em về một cảnh vật thiên nhiên.
Cảnh gì, ở đâu? Có gì đẹp (màu sắc, âm thanh)? Em cảm thấy thế nào khi ngắm cảnh đó?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 3
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 21

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. B (Lưng ông lão)
2. A (Ngọn lửa nhỏ)
3. C (Dưới gốc)
4. Vì mùa hè sắp đến, Lan sắp xa trường.

Bài 2: Chính tả: khoanh vào tên riêng địa lí viết đúng

1. B (sông Hồng) 2. A (núi Ba Vì) 3. A (hồ Ba Bể)

Bài 3: Luyện từ và câu: viết từ so sánh có trong mỗi câu

1. Hoa phượng đỏ như lửa. → như
2. Tán bàng xoè tựa cái ô. → tựa
3. Trẻ em là búp trên cành. → là
4. Mặt hồ sáng như gương. → như

Bài 4: Luyện từ và câu: nối để tạo câu có hình ảnh so sánh

1 – b 2 – c 3 – a

Bài 5: Luyện từ và câu: đặt câu hỏi «Ở đâu?» cho mỗi câu

1. Lũ ve kêu trên cây phượng. → Lũ ve kêu ở đâu?
2. Các bạn ngồi dưới gốc cây. → Các bạn ngồi ở đâu?

Bài 6: Viết đoạn văn nêu cảm xúc về cảnh vật

Gợi ý: Em rất thích ngắm cánh đồng lúa quê nội lúc chiều. Lúa chín vàng óng trải dài tới chân trời.
Gió thổi, sóng lúa nhấp nhô, hương lúa thơm thoang thoảng. Mỗi lần đứng ngắm, em thấy lòng thật
dễ chịu. Em yêu cánh đồng quê nội vô cùng.
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